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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Kiểu dữ liệu văn bản (Text) là dạng trình bày thông tin gần gũi nhất với con 

ngƣời, vì vậy, đây cũng là dạng trình bày thông tin số rất phổ biến. Chính vì lẽ đó, 

bài toán tìm kiếm văn bản (text searching) là một trong những bài toán quan trọng 

nhất trong hoạt động tìm kiếm thông tin của con ngƣời. Trong thời đại ngày nay, 

văn bản số hóa đang tăng trƣởng "bùng nổ" trong các cơ sở dữ liệu trên Internet, 

dung lƣợng tăng gấp đôi sau mỗi chu kỳ 18 tháng. Trong bối cảnh đó, vấn đề tìm 

kiếm văn bản một cách tự động đã rất quan trọng thì lại ngày càng quan trọng hơn. 

 Dạng phổ biến nhất của bài toán tìm kiếm văn bản là: Cho trƣớc nguồn tìm 

kiếm là một tập D các văn bản (hoặc là cơ sở dữ liệu văn bản, hoặc là tập các văn 

bản trên Internet). Cho một câu hỏi dạng văn bản q (thƣờng là một từ, một xâu văn 

bản ngắn), hãy tìm tất cả các văn bản thuộc D mà có chứa q. Trong nhiều trƣờng 

hợp (chẳng hạn, tìm kiếm thông qua máy tìm kiếm) thì q còn đƣợc gọi là "truy vấn" 

và bài toán còn có tên gọi là "tìm kiếm theo truy vấn". Để tìm đƣợc các văn bản có 

chứa văn bản truy vấn q, hệ thống tìm kiếm cần phải kiểm tra văn bản truy vấn q có 

là một xâu con của các văn bản thuộc tập D hay không (sánh mẫu) và đƣa ra các 

văn đáp đáp ứng. Trong nhiều trƣờng hợp, bài toán còn đòi hỏi tìm tất cả các vị trí 

của các xâu con trong văn bản trùng với q. Đồng thời, điều kiện tìm kiếm có thể 

đƣợc làm "xấp xỉ" theo nghĩa văn bản kết quả có thể không cần chứa q (không cần 

có một xâu con của văn bản trùng một cách hoàn toàn chính xác với q) mà chỉ cần 

"liên quan" tới q (có xâu con trong văn bản "xấp xỉ" q). Có thể thấy, các máy tìm 

kiếm sử dụng cả cơ chế tìm kiếm xấp xỉ khi mà văn bản kết quả tìm kiếm không 

chứa hoàn toàn chính xác văn bản truy vấn [1]. 

Thời gian gần đây, bài toán sánh mẫu càng trở nên quan trọng và đƣợc quan 

tâm nhiều do sự tăng trƣởng nhanh chóng của các hệ thống tìm kiếm thông tin và 

các hệ thống sinh- tin học. Một lý do nữa, con ngƣời ngày nay không chỉ đối mặt 
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với một lƣợng thông tin khổng lồ mà còn đòi hỏi những yêu cầu tìm kiếm ngày 

càng phức tạp. Các mẫu đƣa vào không chỉ đơn thuần là một xâu ký tự mà còn có 

thể chứa các ký tự thay thế, các khoảng trống và các biểu thức chính quy. Sự “tìm 

thấy” không đơn giản là xuất hiện chính xác mẫu trong văn bản mà còn cho phép 

“một xấp xỉ” giữa mẫu và xuất hiện của nó trong văn bản. Từ đó, bên cạnh vấn đề 

kinh điển là “tìm kiếm chính xác”, nảy sinh một hƣớng nghiên cứu là "sánh mẫu 

xấp xỉ / tìm kiếm xấp xỉ” (approximate matching / approximate searching) [2]. 

 So sánh thực nghiệm của thời gian chạy của thuật toán xấp xỉ chuỗi kết hợp 

cho k vấn đề khác nhau đƣợc trình bày. Với một chuỗi mô hình, một chuỗi văn bản, 

và một số nguyên k, nhiệm vụ là để tìm tất cả các lần xuất hiện gần đúng của mô 

hình trong văn bản với ít nhất k khác biệt (chèn thêm, xóa, thay đổi). Xem xét bảy 

thuật toán dựa trên phƣơng pháp tiếp cận khác nhau bao gồm lập trình năng động, 

Boyer-Moore chuỗi kết hợp, hậu tố bị tự động, và sự phân bố của các nhân vật. Nó 

chỉ ra rằng không ai trong số các thuật toán là tốt nhất cho tất cả các giá trị của các 

thông số vấn đề, và sự khác biệt tốc độ giữa các phƣơng pháp có thể là đáng kể. 

Xuất phát từ những yêu cầu và lý do trên, em lựa chọn đề tài luận văn là: 

"Nghiên cứu phƣơng pháp so sánh xâu xấp xỉ và ứng dụng". 

Luận văn này định hƣớng nghiên cứu một số thuật toán so sánh mẫu xâu xấp 

xỉ, tập trung vào một số thuật toán của Galil Park, Ukkonen Wood Boyer-Moore, 

thuật toán xâu vòng tròn gần đúng với độ phức tạp là hàm tuyến tính và tiến hành 

thực nghiệm ứng dụng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu để hiểu các khái niệm và đặc trƣng liên quan tới bài toán so 

sánh xâu xấp xỉ. 

- Nghiên cứu các lớp thuật toán so sánh xâu xấp xỉ. 

- Khảo sát, phân tích một số thuật toán và các bƣớc tiến hóa và hiệu suất 

(nghiên cứu khả năng về ý tƣởng cải tiến thuật toán). 
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- Khảo sát chƣơng trình ứng dụng asmf-master để có thể khai thác vào 

trƣờng hợp của luận văn. 

- Cài đặt thử nghiệm tìm vị trí các câu hỏi trong nội dung, kết quả trả về của 

một máy tìm kiếm.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu một số thuật toán so sánh xâu xấp xỉ miền dữ liệu văn bản. Tiếp 

đó, luận văn thi hành một số thuật toán trong họ thuật toán nói trên, cài đặt thử 

nghiệm tìm kiếm. 

4. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn 

Nghiên cứu thuật toán so sánh xâu xấp xỉ và ứng dụng của chúng vào hệ 

thống tìm kiếm văn bản. Vì vậy, nó có ý nghĩa rất lớn trong lý thuyết và thực tiễn. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp.  

- Phƣơng pháp thực nghiệm và đối chứng qua chƣơng trình thử nghiệm.  
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CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XẤP XỈ  

Trong chƣơng này sẽ trình bày về một số số khái niệm xấp xỉ, khái quát về 

một số thuật toán đối sánh mẫu xấp xỉ, các giải pháp thực hiện cho áp dụng ứng 

dụng cho thuật toán đối sánh chuỗi xấp xỉ mà tác giả đã nghiên cứu trong thời gian 

vừa qua. 

1.1 Khái niệm xấp xỉ 

Khái niệm xấp xỉ trong luận văn này, đƣợc sử dụng đồng nghĩa với khái 

niệm đối sánh chuỗi xấp xỉ. Luận văn này sẽ trình bày một số giải thuật về đối 

sánh chuỗi xấp xỉ mà tác giả đã nghiên cứu và tìm hiểu đƣợc các ứng dụng thực tế 

nhƣ tìm và sửa từ lỗi, gợi ý tìm kiếm trong hệ thống tìm kiếm từ điển. Đối sánh 

thể hiện việc so sánh chuỗi T và chuỗi P. Các kỹ thuật đối sánh đƣợc ứng dụng 

nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của tin học. Trong luận văn này, các kỹ thuật 

đƣợc sử dụng để phát hiện từ sai chính tả và sử lại các từ sai. 

1.1.1 Đối sánh chuỗi 

Đối sánh thể hiện việc so sánh chuỗi T và chuỗi P. Các ký tự của T đƣợc so 

sánh với các ký tự của P. Với phƣơng pháp so sánh khác nhau sẽ trả lời các yếu tố 

tƣơng quan của T và P theo góc độ của thuật toán cụ thể. Ví nhƣ đối sánh theo các 

thao tác chuyển ký tự của T để T chuyển thành P và ngƣợc lại, phƣơng pháp này thể 

hiện độ đo khoảng các đối sánh. Ngoài ra còn nhiều phƣơng pháp đối sánh khác 

nhau cho phép đối sánh T và P theo n_gram, đối sánh mẫu theo tiền tố, hậu tố … 

Bài toán đối sánh chuỗi là kỹ thuật thực hiện tìm kiếm sự xuất hiện của chuỗi 

T trong chuỗi P. Cho chuỗi T và chuỗi P, sử dụng giải thuật F tìm kiếm và trả về 

kết quả R là các vị trí của chuỗi T xuất hiện trong chuỗi P.  

      R = F(T,P) 

Nhƣ vậy có thể thấy kết quả trả về của giải thuật F phụ thuộc vào: 



 

 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

5 

- Cung cấp dữ liệu đầu vào T: Nếu cung cấp dữ liệu T không tốt sẽ cho kết 

quả không nhƣ mong đợi, thậm trí không có kết quả. 

- Cung cấp dữ liệu xử lý P: Chuỗi cần xử lý để đƣa ra kết quả xem có sự xuất 

hiện của T trong P hay không. Phụ thuộc vào nguồn cung cấp P. Nếu nguồn cung 

cấp P không chứa chuỗi T thì việc đối sánh trả về kết quả là không tìm thấy kết quả 

mà nguồn T cung cấp.  

- Bản thân giải thuật F: Giải thuật sẽ thực hiện phƣơng pháp đối sánh T với 

P và trả về kết quả theo yêu cầu. Giải thuật ảnh hƣởng trực tiếp đến kết quả. Tùy 

thuộc vào cách tiếp cận mà có kết quả khác nhau. Nếu giải thuật tiếp cận theo 

hƣớng đối sánh chính xác cần phải thực hiện sánh đúng chuỗi T chuỗi P để trả lời 

câu hỏi P có trùng T hay không. 

Các kỹ thuật đối sánh có thể phân thành hai loại đó là kỹ thuật so sánh đối 

sánh chính xác, kỹ thuật còn lại là so sánh đối sánh không chính xác (xấp xỉ). Trong 

luận văn này chỉ đề cập tới các thuật toán xấp xỉ. 

1.1.2 Đối sánh chính xác 

Tìm chính xác là phƣơng pháp trả lời câu hỏi chuỗi T có chính xác tồn tại 

trong chuỗi P hay không? Nếu có hãy chỉ ra vị trí xuất hiện của T có trong P [3].  

Khái niệm trùng đƣợc chỉ ra ở đây có thể hiểu theo ý nghĩa là T đƣợc sánh đúng với  

chuỗi con của P theo từng thứ tự ký tự, độ dài của T và chuỗi con phải bằng nhau.   

Ví dụ : Cho chuỗi T="Các"  

       và chuỗi P ="Chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới tốt lành".  

Nhƣ vậy kết quả của đối sánh trả về thứ tự 1 và 4 là vị trí xuất hiện của T 

trong P. 

Đối sánh chính xác đƣa ra một số ý nghĩa của nó thực hiện trong các hệ 

thống tìm kiếm cần trả về kết quả chính xác. Hệ thống sẽ trả lời câu hỏi T có thật sự 

tồn tại trong P hay không? Với các phƣơng pháp của tìm kiếm chính xác đủ mạnh 

để có một hiệu quả tìm kiếm tốt.  


